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BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024-2025 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 23/12/2024 

Môn: SINH THÁI HỌC VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

(Đáp án - thang điểm gồm 02 trang) 

Câu  Phần Nội dung 
Thang 

điểm 

1 

a 

Môi trường (các chất vô cơ, chất hữu cơ, nhiệt độ, độ ẩm, ánh 

sáng…). 
0,5 

Sinh vật sản xuất (các vi khuẩn hóa tổng hợp và cây xanh hay các 

sinh vật có khả năng tổng hợp được chất hữu cơ nhờ năng lượng 

mặt trời để tự xây dựng lấy cơ sở của mình…). 

0,5 

Sinh vật tiêu thụ (các động vật sử dụng các chất hữu cơ lấy trực 

tiếp hay gián tiếp từ sinh vật sản xuất). 
0,5 

Sinh vật phân hủy (các sinh vật có khả năng phân hủy các phế thải 

và xác chết của sinh vật sản xuất và sinh vật tiêu thụ, để biến chất 

hữu cơ thành vô cơ trả lại môi trường, vi khuẩn, nấm…). 

0,5 

b Mất cân bằng sinh thái. 0,5 

c 

Sử dụng không hợp lý (quá mức) phân bón và thuốc trừ sâu hóa 

học trong canh tác nông nghiệp gây ô nhiễm đất, làm giảm đáng kể 

thành phần các loài sinh vật sống trong đất bị ảnh hưởng. 

0,5 

Tổng điểm câu 1 3,0đ 

2 

a 

Tăng dân số quá mức. 0,25 

Sự ô nhiễm. 0,25 

Sự mất dần của các không gian xanh. 0,25 

Sự chia cắt sinh cảnh và sụt giảm đa dạng loài. 0,25 

Hiện tượng đảo nhiệt đô thị. 0,25 

Dịch bệnh. 0,25 

b 

Bảo đảm giao thông thuận tiện. 0,25 

Gia tăng các khu vực công viên, thảm cây xanh... 0,25 

Giải quyết và xử lý tốt các loại chất thải: rác thải, nước thải… 0,25 

Đảm bảo hệ thống cấp và thoát nước tốt. 0,25 
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Thường xuyên kiểm soát ô nhiễm môi trường, dịch bệnh. 0,25 

Đảm bảo mức tiêu thụ và gia tăng dân số (cung cấp lương thực, 

thực phẩm, năng lượng…). 
0,25 

Tổng điểm câu 2 3,0đ 

3 

a 

Điều kiện của tự nhiên. 0,5 

Quá trình sản xuất nông nghiệp. 0,5 

Quá trình sản xuất công nghiệp. 0,5 

Quá trình đô thị hóa, tăng dân số. 0,5 

Rác thải trong sinh hoạt, rác thải y tế. 0,5 

b 

Giáo dục, nâng cao ý thức sử dụng và xử lý rác thải của người dân. 0,5 

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chế tài xử lý pháp luật về môi 

trường. 
0,5 

Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tại khu dân cư, các khu công 

nghiệp, nông nghiệp,… 
0,5 

Tổng điểm câu 3 4,0đ 

 


